NGOẠI THƯƠNG THỔ NHĨ KỲ 2010 - 2013

Phần 1.      Đánh giá chung
          Cùng với các lĩnh vực khác như đầu tư, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp…, ngoại thương của Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của nước này. Theo số liệu của Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, so GDP, ngoại thương của nước này năm 2010 bằng 40,7%, năm 2011 bằng 48,7%, năm 2012 bằng 49,5%. Với chính sách phát triển hợp lý, ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong thời gian qua. 

Bảng thống kê ngoại thương Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010 - 2013
Đơn vị tính:Tỷ USD

	Năm
	Tổng kim ngạch XNK
	Tăng trưởng %
	Xuất khẩu
	Tăng trưởng %
	Nhập khẩu
	Tăng trưởng %

	2010
	299,5
	23,3
	114,0
	11,8
	185,5
	31,5

	2011
	375,7
	25,4
	134,9
	18,3
	240,8
	29,8

	2012
	389,0
	3,5
	152,5
	13,0
	236,5
	- 1,8

	7 tháng đầu năm 2013
	237,1
	5,2
	88,3
	1,4
	148,8
	7,7


Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ

          Bảng thống kê trên cho thấy, trong những năm gần đây kim ngạch xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ luôn duy trì được sự tăng trưởng. Trong đó, năm 2010 và 2011 đạt mức tăng trưởng cao với 2 con số. Trong khi đó, mặc dù có sự tăng trưởng, nhưng năm 2012 chỉ đạt ở mức thấp do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Âu cũng như những xung đột về chính trị của các nước như Syria, Bắc Phi…đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngoại thương của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, sự ảnh hưởng này vẫn còn tiếp diễn ít nhất đến hết năm 2013. Trên thực tế, số liệu 7 tháng đầu năm 2013 đã chứng minh sự đánh giá của các chuyên gia là có cơ sở.

          Cụ thể, so cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 đạt 299,5 tỷ USD, tăng 23,3%; năm 2011 đạt 373,7 tỷ USD, tăng 25,4%; năm 2012 đạt 389 tỷ USD, tăng 3,5%; riêng 7 tháng đầu năm 2013 đạt 237,1 tỷ USD, tăng 5,2%.

          Cũng giống như một số các nước đang phát triển khác, để thúc đẩy sản xuất trong nước và phục vụ xuất khẩu, nên nhập khẩu là điều cần thiết đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Điều dễ nhận thấy trong hoạt động ngoại thương ở quốc gia này là luôn nhập siêu. Đây cũng là nỗi lo của các nhà quản lý kinh tế, hoạch định chính sách Thổ Nhĩ Kỳ.

          Theo số liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ tính riêng giai đoạn 2010 – 2013 (7 tháng đầu năm), Thổ Nhĩ Kỳ nhập siêu đến 321,9 tỷ USD, bằng 133,7% kim ngạch nhập khẩu năm 2011 (năm có kim ngạch nhập khẩu cao nhất trong giai đoạn này). Cụ thể, năm 2010 nhập siêu 71,5 tỷ USD, bằng 62,7% kim ngạch xuất khẩu; năm 2011 đạt 105,9 tỷ USD, bằng 78,5% kim ngạch xuất khẩu; năm 2012 đạt 84 tỷ USD, bằng 55% kim ngạch xuất khẩu; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 60,5 tỷ USD, bằng 68,5% kim ngạch xuất khẩu.

          Như vậy, có thể thấy năm 2011 có mức nhập siêu và tỷ trọng so kim ngạch xuất khẩu cao nhất, đứng thứ hai là năm 2010, tiếp đến 7 tháng đầu năm 2013 (con số có thể thay đổi khi tính hết năm) và thấp nhất là năm 2012. Đặc biệt, tỷ trọng nhập siêu của những năm này đều chiếm trên 50% so kim ngạch xuất khẩu./.

Phần 2.      Xuất khẩu
          1.       Hàng hóa xuất khẩu

          Như đã đề cập ở phần 1, mặc dù gặp những bất lợi về thị trường do những yếu tố khách quan về chính trị, kinh tế trong khu vực và thế giới, nhưng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đạt được những thành quả nhất định trong giai đoạn 2010 – 2013.

          Theo số liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, so cùng kỳ năm trước, xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 đạt 114 tỷ USD, tăng 11,8%; năm 2011 đạt 134,9 tỷ USD, tăng 18,3%; năm 2012 đạt 152,5%, tăng 13%; riêng 7 tháng đầu năm 2013 đạt 88,3 tỷ USD tăng nhẹ 1,4%. 

Điều này cho thấy, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì được sự tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn này. Trong đó, năm 2011 có mức tăng cao nhất, đứng thứ 2 về mức tăng trưởng là năm 2012,  tiếp đến là 2010 và cuối cùng là 7 tháng đầu năm 2013.       

          Theo số liệu thống kê của Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, kim ngạch xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 chiếm 0,75% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu, năm 2011 chiếm 0,74%, năm 2012 chiếm 0,83%.

Cơ cấu một số hàng xuất khẩu chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010 - 2013
Đơn vị tính: Tỷ USD

	Phân theo Chương của biểu thuế hải quan
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	7 tháng đầu năm 2013

	87

Xe cộ và phụ tùng
	13,8
	15,8
	15,1
	9,9

	84

Nồi hơi; máy, thiết bị cơ khí; phụ tùng
	9,4
	11,6
	12,0
	7,5

	72

Sắt thép
	8,7
	11,2
	11,3
	6,3

	85

Máy móc thiết bị điện và phụ tùng
	7,5
	8,9
	9,4
	5,3


	73

Sản phẩm sắt thép
	4,8
	5,7
	6,1
	3,6

	62

Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc
	4,6
	5,1
	5,4
	3,4

	27

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm trưng cất từ chúng
	4,5
	6,5
	7,7
	3,8

	39

Nhựa và sản phẩm nhựa
	3,7
	4,6
	5,0
	3,2

	8

Trái cây, hạt ăn được; vỏ cam, quýt
	3,5
	3,9
	3,8
	1,9

	25

Muối; lưu huỳnh; đất, đá; thạch cao; xi măng
	2,5
	2,5
	2,5
	1,6


          Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ

          Bảng thống kê trên cho thấy, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2010 – 2013 (7 tháng đầu năm) không có nhiều thay đổi khi nhóm hàng thuộc Chương 87 luôn chiếm kim ngạch cao nhất, đứng thứ 2 là nhóm hàng thuộc Chương 84, tiếp đến là Chương 72, 85. Chỉ có sự thay đổi nhỏ ở Chương 27 về thứ hạng giá trị kim ngạch xuất khẩu khi năm 2010 hàng hóa thuộc Chương này xếp thứ 7 thì các năm 2011, 2012 và năm 2013 xếp thứ 5, đồng thời nhóm hàng thuộc Chương 73, 62 của 3 năm này xếp tương ứng ở vị trí thứ 6 và 7, trong khi năm 2010 xếp ở vị trí thứ 5 và 6. Còn lại từ vị trí thứ 8 – 10 không có sự thay đổi trong giai đoạn này.

          Cụ thể, so cùng kỳ năm trước, đối với nhóm hàng thuộc Chương 87, năm 2010 đạt 13,8 tỷ USD, tăng 12,2%; năm 2011 đạt 15,8 tỷ USD, tăng 14,5%; năm 2012 đạt 15,1, giảm 4,4%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 9,9 tỷ USD, tăng 8,8%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 84, năm 2010 đạt 9,4 tỷ USD, tăng 16%; năm 2011 đạt 11,6 tỷ USD, tăng 23,4%; năm 2012 đạt 12 tỷ USD, tăng 3,4%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 7,5 tỷ USD, tăng 8,7%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 72, năm 2010 đạt 8,7 tỷ USD, tăng 14,5%; năm 2011 đạt 11,2 tỷ USD, tăng 28,7%; năm 2012 đạt 11,3 tỷ USD, tăng 0,9%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 6,3 tỷ USD, giảm 7,3%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 85, năm 2010 đạt 7,5 tỷ USD, tăng 13,6%; năm 2011 đạt 8,9 tỷ USD, tăng 18,7%; năm 2012 đạt 9,4 tỷ USD, tăng 5,7%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 5,3 tỷ USD, giảm 1,9%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 73, năm 2010 đạt 4,8 tỷ USD, tăng 6,7%; năm 2011 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 18,7%; năm 2012 đạt 6,1 tỷ USD, tăng 7%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 5,9%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 62, năm 2010 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 7%; năm 2011 đạt 5,1 tỷ USD, tăng 10,9%; năm 2012 đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,9%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 6,3%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 27, năm 2010 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 15,4%; năm 2011 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 44,4%; năm 2012 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 18,5%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,8 tỷ USD, giảm 11,6%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 39, năm 2010 đạt 3,7 tỷ USD, tăng 19,4%; năm 2011 đạt 4,6 tỷ USD, tăng 24,3%; năm 2012 đạt 5,0 tỷ USD, tăng 8,7%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,2 tỷ USD, tăng 10,3%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 8, năm 2010 đạt 3,5 tỷ USD, tăng 16,7%; năm 2011 đạt 3,9 tỷ USD, tăng 11,4%; năm 2012 đạt 3,8 tỷ USD, giảm 2,6%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 1,9 tỷ USD, tăng 5,6%.

          Đối với nhóm hàng thuộc Chương 25, năm 2010 đạt 2,5 tỷ USD, tăng 13,7%; năm 2011 và 2012 đều đạt 2,5 tỷ USD, không có sự tăng trưởng; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 1,6 tỷ USD, tăng 14,3%.

          Như vậy, có thể thấy hầu hết các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010 – 2013 (7 tháng đầu năm) đều có sự tăng trưởng, trong đó nhóm hàng thuộc Chương 27 năm 2011 có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 44,4%. Nhóm hàng thuộc Chương 25 hai năm liền không có sự tăng trưởng (2011 và 2012). Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh nhất cũng là nhóm hàng thuộc Chương 27 với 11,6% trong 7 tháng đầu năm 2013, tiếp đến là nhóm hàng thuộc Chương 72 giảm 7,3% trong 7 tháng đầu năm 2013, nhóm hàng thuộc Chương 87 giảm 4,4% năm 2012, nhóm hàng thuộc Chương 8 giảm 2,6% năm 2012, nhóm hàng thuộc Chương 85 giảm 1,9% trong 7 tháng đầu năm 2013.

          2.       Thị trường xuất khẩu

          Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu sang trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, cơ cấu thị trường xuất khẩu của nước này chủ yếu vẫn tập trung vào khối các nước EU, Mỹ, Trung Đông, Bắc Phi.

Các thị trường xuất khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010 – 2013
                                                                 

Đơn vị tính: Tỷ USD

	Tên nước
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	Năm 2013
(7 tháng đầu năm)

	Đức
	11,5
	13,9
	13,1
	7,8

	Anh
	7,2
	8,2
	8,7
	4,8

	Ý
	6,5
	7,9
	6,4
	4,0

	Pháp
	6,1
	6,8
	6,2
	3,7

	Irắc
	6,0
	8,3
	10,8
	6,6

	Nga
	4,6
	6,0
	6,7
	4,0

	Mỹ
	3,7
	4,6
	5,6
	3,4

	Tây Ban Nha
	3,5
	3,9
	3,7
	2,4

	UAE
	3,3
	3,7
	8,2
	3,0

	Iran
	3,0
	3,6
	9,9
	2,9


Nguồn: Viện Thống Kê Thổ Nhĩ Kỳ

          Bảng thống kê trên cho thấy, nhìn chung cơ cấu thị trường xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn này không có nhiều xáo trộn khi khối các thị trường chiếm kim ngạch cao nhất luôn là EU, trong đó đứng đầu là thị trường Đức. Sự thay đổi rõ nét nhất có thể nhận thấy đó là liên tiếp kể từ năm 2011 đến nay, Irắc từ vị trí thứ 5 về kim ngạch xuất khẩu năm 2010 vươn lên vị trí thứ 2 sau Đức. Đồng thời, 2012 là năm có nhiều xáo trộn về thứ hạng xuất khẩu khi Iran từ vị trí thứ 10 năm 2010 và 2011 vươn lên vị trí thứ 3 sau Irắc, trong khi đó UAE từ vị trí thứ 9 năm 2010 và 2011 vươn lên vị trí thứ 4 sau Iran. Ngoài ra, Nga từ vị trí thứ 6 năm 2010, 2011 và 2012 vươn lên đồng vị trí thứ 3 với Ý trong 7 tháng đầu năm 2013.

          Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi về thứ hạng thị trường xuất khẩu nêu trên xuất phát từ việc Thổ Nhĩ Kỳ có chủ trương và hành động đẩy mạnh xuất khẩu sang các quốc gia láng giềnh và khu vực Trung Đông, Bắc Phi (trong đó có Iran, Irắc, UAE…) trong những năm gần đây để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu dài hạn đạt kim ngạch 500 tỷ USD vào năm 2023. Trước đó, nước này cũng đưa ra chính sách xuất khẩu “hướng Đông” nhằm một mặt đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm nhập siêu, mặt khác phục vụ mục tiêu xuất khẩu dài hạn. Đến nay, nhìn chung đã có những chuyển biến tích cực.

          Xét về tốc độ tăng trưởng, năm 2010 chỉ có thị trường Pháp giảm 1,6%, còn lại các thị trường trọng điểm khác đều có sự tăng trưởng. Trong đó, tăng cao nhất là Iran 50%, tiếp đến là Nga 43,8%, Tây Ban Nha 25%..., tăng thấp nhất là Ý 10,2%.

          Trong giai đoạn này duy nhất năm 2011 là Thổ Nhĩ Kỳ đạt được sự tăng trưởng xuất khẩu ở tất cả các thị trường trọng điểm. Trong đó, Irắc tăng cao nhất với 38,3%, tiếp đến là Nga 30,4%, Mỹ 24,3%..., thị trường tăng thấp nhất là  Tây Ban Nha 11,4%, các thị trường còn lại đều tăng trưởng ở mức 2 con số.

          2012 là năm xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều xáo trộn về kết quả xuất khẩu nhất, đặc biệt đối với các thị trường trọng điểm. Ngoài việc thứ hạng kim ngạch thay đổi đã nêu trên, năm 2012 có đến 3 thị trường đều năm trong khối EU đạt mức tăng trưởng âm, thứ tự lần lượt là Ý giảm 19%, Pháp giảm 8,8% và Đức giảm 5,8%. Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế chung của Châu Âu. Nhưng ngược lại, có 2 nước đạt mức tăng rất cao là Iran 175% và UAE 121,6%. Còn lại các thị trường khác đều tăng trưởng.

          Cũng giống như năm 2010, trong số các thị trường trong điểm, năm 2013 (7 tháng đầu năm) có duy nhất Iran đạt mức tăng trưởng xuất khẩu âm 63,8%. Còn lại các thị trường khác đều có sự tăng trưởng. Trong đó, tăng cao nhất là UAE 25%, tiếp đến là Tây Ban Nha 11,6%, Irắc 10%..., tăng thấp nhất là Đức 1,3%./.

Phần 3:
Nhập khẩu


Hàng hóa nhập khẩu


Với chủ trương thu hẹp nhập siêu, cải thiện cán cân thương mại, nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2010 – 2013 đã có xu hướng giảm tốc tộ tăng trưởng. Trong đó, năm 2012 đạt mức tăng trưởng âm.


Theo số liệu của Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ, so cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2010 đạt 185,5 tỷ USD, tăng 31,5%; năm 2011 đạt 240,8 tỷ USD, tăng 29,8%; năm 2012 đạt 236,5 tỷ USD, giảm 1,8%. Riêng 7 tháng đầu năm 2013 đạt 148,8 tỷ USD, tăng 7,7%.

Cơ cấu một số hàng nhập khẩu chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010 – 2013
Đơn vị tính: Tỷ USD

	Phân theo Chương của biểu thuế hải quan
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	7 tháng đầu năm 2013

	27

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm trưng cất từ chúng
	38,5
	54,1
	60,1
	31,9

	84

Nồi hơi; máy, thiết bị cơ khí; phụ tùng
	21,3
	27,1
	26,3
	17,6

	72

Sắt thép
	16,1
	20,4
	19,6
	10,8

	85

Máy móc thiết bị điện và phụ tùng
	14,6
	16,8
	16,3
	9,9

	87

Xe cộ và phụ tùng
	13,4
	17,2
	14,5
	9,7

	39

Nhựa và sản phẩm nhựa
	9,7
	12,6
	12,5
	8,3

	71

Ngọc trai, đồ trang sức kim loại, đá quý
	3,0
	7,0
	8,5
	11,7

	29

Hóa chất hữu cơ
	4,4
	5,5
	5,0
	3,1

	30

Dược phẩm
	4,4
	4,7
	4,0
	2,4

	90

Dụng cụ, thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo lường, y tế và các thiết bị của chúng
	3,4
	4,1
	4,0
	2,6



Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ


Bảng thống kê trên cho thấy, cơ cấu một số hàng nhập khẩu  chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2010 – 2013 không có sự thay đổi nhiều khi nhóm hàng thuộc Chương 27 luôn đứng đầu về nhập khẩu do giới hạn về tài nguyên và khả năng sản xuất trong nước nên Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhóm hàng này. Đứng thứ hai là nhóm hàng thuộc chương 84, tiếp đến là các nhóm hàng thuộc Chương 72, 85, 87,39. Chỉ có sự thay đổi về thứ hạng kim ngạch nhập khẩu đáng chú ý đối với nhóm hàng thuộc Chương 71, từ vị trí thứ 7 năm 2010, 2011 và 2012 vươn lên vị trí thứ 3 sau nhóm hàng thuộc Chương 84, do từ quý II/2013 giá vàng thế giới giảm và nhu cầu sử dụng trong nước cao nên Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhập khẩu mặt hàng này.


Cụ thể, so cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng thuộc Chương 27 năm 2010 đạt, 38,5 tỷ USD, tăng 28,8%; năm 2011 đạt 54,1 tỷ USD, tăng 40,5%; năm 2012 đạt 60,1 tỷ USD, tăng 11%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 31,9 tỷ USD, giảm 6,5%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 84, năm 2010 đạt 21,3 tỷ USD, tăng 24,6%; năm 2011 đạt 27,1 tỷ USD, tăng 27,2%; năm 2012 đạt 26,3 tỷ USD, giảm 3%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 17,6 tỷ USD, tăng 17,3%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 72, năm 2010 đạt 16,1 tỷ USD, tăng 41,2%; năm 2011 đạt 20,4 tỷ USD, tăng 26,7%; năm 2012 đạt 19,6 tỷ USD, giảm 3,9%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 10,8 tỷ USD, giảm 8,5%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 85, năm 2010 đạt 14,6 tỷ USD, tăng 19,7%; năm 2011 đạt 16,8 tỷ USD, tăng 15%; năm 2012 đạt 16,3 tỷ USD, giảm 3%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 9,9 tỷ USD, 6,5%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 87, năm 2010 đạt 13,4 tỷ USD, tăng 48,9%; năm 2011 đạt 17,2 tỷ USD, tăng 28,4%; năm 2012 đạt 14,5 tỷ USD, giảm 15,7%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 9,7 tỷ USD, tăng 21,3%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 39, năm 2010 đạt 9,7 tỷ USD, tăng 40,6%; năm 2011 đạt 12,6 tỷ USD, tăng 29,9%; năm 2012 đạt 12,5 tỷ USD, giảm 0,8%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 8,3 tỷ USD, tăng 12,2%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 71, năm 2010 đạt 3 tỷ USD, tăng 50%; năm 2011 đạt 7 tỷ USD, tăng 133,3%; năm 2012 đạt 8,5 tỷ USD, tăng 21,4%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 11,7 tỷ USD, tăng 91,8%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 29, năm 2010 đạt 4,4 tỷ USD, tăng 33,3%; năm 2011 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 25%; năm 2012 đạt 5 tỷ USD, giảm 9%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 3,3%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 30, năm 2010 đạt 4,4 tỷ USD, tăng 10%; năm 2011 đạt 4,7 tỷ USD, tăng 6,8%; năm 2012 đạt 4 tỷ USD, giảm 14,9%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 9,1%.


Đối với nhóm hàng thuộc Chương 90, năm 2010 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 21,4%; năm 2011 đạt 4,1 tỷ USD, tăng 20,6%; năm 2012 đạt 4 tỷ USD, giảm 2,4%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 2,6 tỷ USD, tăng 13%.


Như vậy, có thể thấy trong giai đoạn này, ngoại trừ nhóm hàng thuộc Chương 27 và 71 các nhóm hàng nhập khẩu chủ lực khác của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2012 đều có sự tăng trưởng âm. Nhóm hàng thuộc Chương 71 có tốc độ tăng trưởng đều đặn và cao nhất (133% trong năm 2011), tăng thấp nhất là nhóm hàng thuộc Chương 29 (tăng 3,3% trong 7 tháng đầu năm 2013). Trong khi đó, nhóm hàng giảm mạnh nhất thuộc Chương 87 (giảm 15,7% trong năm 2012), giảm thấp nhất là nhóm hàng thuộc Chương 39 (0,8% trong năm 2012).


Thị trường nhập khẩu


Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu từ trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Cũng giống như xuất khẩu, cơ cấu thị trường nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn 2010 – 2013 không có nhiều thay đổi khi các đối tác nhập khẩu chính của nước này luôn là các nước Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Iran, Ấn Độ. Trong đó, Nga là đối tác lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với kim ngạch nhập khẩu trung bình hàng năm lên đến trên 20 tỷ USD (chủ yếu nhập khẩu nhiên liệu). Tiếp đến là Đức, Trung Quốc, Mỹ…

Các thị trường nhập khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn 2010 – 2013
Đơn vị tính: Tỷ USD

	Tên nước
	Năm 2010
	Năm 2011
	Năm 2012
	7 tháng đầu năm 2013

	Nga
	21,6 
	24,0
	26,6
	14,1

	Đức
	17,5
	23,0
	21,4
	14,1

	Trung Quốc
	17,2
	21,7
	21,3
	14,3

	Mỹ
	12,3
	16,0
	14,1
	8,1

	Ý
	10,1
	13,4
	13,3
	7,5

	Pháp
	8,2
	9,2
	8,6
	4,8

	Iran
	7,7
	12,5
	12,0
	6,5

	Tây Ban Nha
	4,8
	6,2
	6,0
	3,7

	Anh
	4,7
	5,8
	5,6
	3,6

	Ấn Độ
	3,4
	6,5
	5,8
	3,4


Nguồn: Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ


Bảng thống kê trên cho thấy, về thứ tự giá trị kim ngạch nhập khẩu, không có sự thay đổi trong tốp 5 các nước Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu nhiều nhất. Ở tốp dưới, điểm khác biệt đáng chú ý là Iran từ năm 2011 đến 2013 vượt lên trên Pháp, xếp ngay sau Ý. Ngoài ra, Ấn Độ từ vị trí thứ 10 năm 2010 vươn lên vị trí thứ 8 năm 2011 và thứ 9 năm 2012.


Cụ thể, so cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ từ Nga năm 2010 đạt 21,6 tỷ USD, tăng 10,8%; năm 2011 đạt 2,4 tỷ USD, tăng 11,1%; năm 2012 đạt 26,6 tỷ USD, tăng 10,8%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 14,1 tỷ USD, giảm 6,6%.


Đối với thị trường Đức, năm 2010 đạt 17,5 tỷ USD, tăng 24,1%; năm 2011 đạt 23 tỷ USD, tăng 34,4%; năm 2012 đạt 21,4 tỷ USD, giảm 7%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 16,5%.


Đối với thị trường Trung Quốc, năm 2010 đạt 17,2 tỷ USD, tăng 35,4%; năm 2011 đạt 21,7 tỷ USD, tăng 26,2%; năm 2012 đạt 21,3 tỷ USD, giảm 1,8%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 14,3 tỷ USD, tăng 17,2%.


Đối với thị trường Mỹ, năm 2010 đạt 12,3 tỷ USD, tăng 43%; năm 2011 đạt 16 tỷ USD, tăng 30,1%; năm 2012 đạt 14,1 tỷ USD, giảm 11,9%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 8,1 tỷ USD, giảm 8%.


Đối với thị trường Ý, năm 2010 đạt 10,1 tỷ USD, tăng 32,9%; năm 2011 đạt 13,4 tỷ USD, tăng 32,7%; năm 2012 đạt 13,3 tỷ USD, giảm 0,7%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 7,5 tỷ USD, giảm 3,8%.


Đối với thị trường Pháp, năm 2010 đạt 8,2 tỷ USD, tăng 15,5%; năm 2011 đạt 9,2 tỷ USD, tăng 12,2%; năm 2012 đạt 8,6 tỷ USD, giảm 6,5%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 4,8 tỷ USD, giảm 5,9%.


Đối với thị trường Iran, năm 2010 đạt 7,7 tỷ USD, tăng 126,5%; năm 2011 đạt 12,5 tỷ USD, tăng 62,3%; năm 2012 đạt 12 tỷ USD, giảm 4%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 6,5 tỷ USD, giảm 15,6%. 


Đối với thị trường Tây Ban Nha, năm 2010 đạt 4,8 tỷ USD, tăng 26,3%; năm 2011 đạt 6,2 tỷ USD, tăng 29,2%; năm 2012 đạt 6 tỷ USD, giảm 3,2%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,7 tỷ USD, tăng 5,7%.


Đối với thị trường Anh, năm 2010 đạt 4,7 tỷ USD, tăng 34,3%; năm 2011 đạt 5,8 tỷ USD, tăng 23,4%; năm 2012 đạt 5,6 tỷ USD, giảm 3,4%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,6 tỷ USD, tăng 12,5%.


Đối với thị trường Ấn Độ, năm 2010 đạt 3,4 tỷ USD, tăng 79%; năm 2011 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 91,2%; năm 2012 đạt 5,8 tỷ USD, giảm 10,8%; 7 tháng đầu năm 2013 đạt 3,4 tỷ USD, tương đương mức cùng kỳ năm trước.


Như vậy, xét về tốc độ tăng trưởng nhập khẩu trong giai đoạn này, điều dễ nhận thấy nhất, trong số 10 thị trường chủ lực Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu trong năm 2012, ngoại trừ Nga có sự tăng trưởng, 9 thị trường còn lại đều giảm. Ngược lại năm 2011 tăng ở tất cả thị trường chủ lực. Thị trường tăng trưởng cao nhất là Iran 126% (năm 2010), tăng thấp nhất là thị trường Tây Ban Nha 5,7% (7 tháng đầu năm 2013). Trong khi đó, giảm mạnh nhất là thị trường Iran 15,6% (7 tháng đầu năm 2013), giảm thấp nhất là thị trường Ý 0,7% (năm 2012)./.
Phần 4: Khả năng và mục tiêu xuất nhập khẩu

          Khả năng

          Qua phân tích chi tiết ở các phần trước cho thấy, trong thời gian tới sẽ không có sự thay đổi đáng kể nào trong cơ cấu hàng xuất nhập khẩu và thị trường xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng hóa xuất khẩu vẫn sẽ tập trung vào các nhóm hàng chủ lực thuộc Chương 87, 84, 72, 85, 73, 62, 27, 39, 8 và 25. Thị trường xuất khẩu tiếp tục tập trung vào các thị trường chính như EU, Mỹ, Trung Đông, Bắc Phi, ngoài ra một số thị trường trong khu vực Châu Á cũng sẽ tiếp tục có sự cải thiện tích cực do chính sách “hướng Đông” của nước này.  

Hàng hóa nhập khẩu tiếp tục tập trung vào các nhóm hàng thuộc Chương 27, 84,72, 85, 87, 39, 71, 29, 30 và 90. Trong đó, nhóm hàng thuộc Chương 27 sẽ tiếp tục đứng đầu về kim ngạch vì Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu. Thị trường nhập khẩu vẫn phụ thuộc vào các nước Châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Iran, Ấn Độ. Ngoài ra Hàn Quốc cũng là 1 trong những thị trường nhập khẩu quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Thực tế cho thấy, kim ngạch nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ từ Hàn Quốc trong những năm gần đây đạt giá trị khá cao (chỉ sau Ấn Độ). Với hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, mẫu mã đẹp rất có thể trong thời gian tới, Hàn Quốc sẽ vươn lên vị trí thứ 10 các thị trường chính Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu.

 

          Tuy nhiên, cán cân thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ với một số nước cũng sẽ có sự thay đổi do chủ trương của nước này là đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường lớn, tiến tới giảm nhập siêu và phục vụ mục tiêu chung.

          Mục tiêu

          Trong mỗi giai đoạn, Thổ Nhĩ Kỳ đều đưa ra các mục tiêu trung hạn để thực hiện mục tiêu dài hạn.

          Mới đây nhất, nước này đã đưa ra mục tiêu cụ thể phát triển ngoại thương giai đoạn 2013 – 2015 và mục tiêu dài hạn năm 2023. Dưới đây là mục tiêu cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ USD

	Năm
	2013
	2014
	2015
	2023

	Xuât khẩu
	158
	172,3
	187,1
	500

	Nhập khẩu
	253
	272,2
	291,2
	625

	Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
	411
	444,5
	487,3
	1.125

	Cán cân thương mại
	-95
	-99,9
	-104,1
	-125

	Tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu (%)
	62,5
	63,3
	64,3
	80


Nguồn: Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 

          Mục tiêu trên cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2014 đạt mức tăng trưởng 8,2%, trong đó xuất khẩu tăng 9%, nhập khẩu tăng 7,5%; năm 2015 đạt mức tăng trưởng 9,6%, trong đó xuất khẩu tăng 8,6%, nhập khẩu tăng 7%. Tỷ lệ xuất khẩu/nhập khẩu theo chiều hướng tăng dần từ 62,5% năm 2013 lên 64,3% năm 2015 và tiến tới năm 2023 là 80%.

          Như vậy có thể nhận thấy, mục tiêu chung của Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai là giảm dần tốc độ tăng trưởng nhập khẩu và thu hẹp nhập siêu, cải thiện cán cân thương mại./.

Trần Ngọc Hà
